
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Số:        /BC-UBND                           Bình Định, ngày       tháng  6  năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 

  
 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Quyết định số 2658/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH 

SÁCH; CÁC VĂN BẢN, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN CÔNG 

TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

* Ở cấp tỉnh 

Công tác tham mưu, giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ PBGDPL được quan tâm kịp thời. UBND tỉnh đã tham mưu 

Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 22/4/2021 triển khai thực hiện Kết 

luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao 

ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. UBND tỉnh đã ban hành 05 

Quyết định1, 08 Kế hoạch2, 01 Công văn3 để tổ chức triển khai thực hiện công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 
1 Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; Quyết định số 

359/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 ban hành Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 miễn nhiệm 

Báo cáo viên pháp luật tỉnh Bình Định; Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 kiện toàn và công nhận Báo 

cáo viên pháp luật tỉnh Bình Định; Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 thay thế thành viên Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL tỉnh. 
2 Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 04/02/2021 về phổ biến các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp 

thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021 trên địa bàn 

tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 19/3/2021 về hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh 

Bình Định năm 2021; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 08/4/2021 về kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021; Kế hoạch số 63/KH-UBND 

ngày 04/6/2021 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp 

luật” trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 04/6/2021 về thực hiện Đề án “Nâng cao năng 

lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021; Kế hoạch số 

67/KH-UBND ngày 06/7/2021 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 07/6/2021 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021; Kế 



2 

 

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành 02 Quyết định4, 02 Công văn5; 

Sở Tư pháp với tư cách là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL 

tỉnh đã ban hành 13 văn bản6 để hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác 

PBGDPL theo nhiệm vụ được phân công.  

Hầu hết, các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hội đoàn thể; 

các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh đều căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao để ban hành Kế hoạch PBGDPL tại cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng 

PBGDPL gắn với lĩnh vực quản lý nhà nước để tập trung thực hiện chất lượng, 

hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác PBGDPL.  

* Ở cấp huyện 

Công tác cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL được UBND 

các huyện, thị xã, thành phố quan tâm kịp thời. Đến nay, 100% UBND các huyện, 

thị xã, thành phố đã ban hành Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 20217, qua đó, tạo sự thống nhất, đồng bộ 

trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn toàn tỉnh. 

 
hoạch số 70/KH-UBND ngày 07/6/2021 về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các 

quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
3 Công văn số 2051/UBND-NC ngày 14/4/2021 về chủ trương hướng dẫn sử dụng kết quả đánh giá chuẩn tiếp cận 

pháp luật để đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
4 Quyết định số 13/QĐ-HĐPH ngày 02/02/2021 về việc kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; Quyết 

định số 09/QĐ-HĐPH ngày 28/01/2021 thành lập tổ giúp việc Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bình Định. 
5 Công văn số 06/HĐPH ngày 06/01/2021 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Công văn số 110/HĐPH ngày 02/02/2021 về việc định 

hướng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
6 Công văn số 08/STP-PBGDPL ngày 06/01/2021 về việc hướng dẫn liên hệ đặt mua bổ sung sách, tài liệu pháp luật 

để trang bị cho Tủ sách pháp luật; Công văn số 54/STP-PBGDPL ngày 15/01/2021 về việc đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Công văn số 68/STP-PBGDPL ngày 20/01/2021 về việc 

Phối hợp khảo sát, đánh giá thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

Kế hoạch số 03/KHPH-STP-ĐPT&TH ngày 26/01/2021 giữa Sở Tư pháp và Đài Phát thanh và truyền hình Bình 

Định về việc phối hợp thực hiện tạp chí “Pháp luật và đời sống” trên sóng truyền hình Đài Phát thanh và truyền hình 

Bình Định năm 2021; Công văn số 261/STP-PBGDPL ngày 25/3/2021 về việc phát động tham gia Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Kế hoạch phối hợp số 

19/KHPH-STP-TĐTN ngày 01/4/2021 giữa Sở Tư pháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh năm 2021; Kế hoạch 

phối hợp số 20/KHPH-STP-HLHPN ngày 01/4/2021 về thực hiện PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho 

phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật năm 2021; Kế hoạch phối hợp số 21/KHPH-

STP-HLG ngày 01/4/2021 về thực hiện công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; tư vấn 

pháp luật; trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên năm 2021; Kế hoạch phối 

hợp số 22/KHPH-STP-TAND ngày 01/4/2021 về PBGDPL và hòa giải ở cơ sở giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân 

tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 24/KH-STP ngày 19/4/2021 về tổ chức Ngày hội “Công dân với pháp luật” năm 2021; 

Công văn số 366/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 22/4/2021 về việc hướng dẫn các xã sử dụng kết quả đánh giá 

chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; Công văn số 382/STP-

PBGDPL&THTHPL ngày 28/4/2021 về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Kế hoạch số 26/KH-STP ngày 28/4/2021 về tuyên truyền và tổ 

chức thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026 cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; Công văn số 464/STP-PBGDPL&TDTHPL 

ngày 24/5/2021 về việc cung cấp thông tin về công tác theo dõi thi hành pháp luật. 
7 Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Kế hoạch PBGDPL; 

hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; Quyết 

định số 1046/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND thị xã Hoài Nhơn ban hành Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Quyết định số 308/QĐ-
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II. KẾT QUẢ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ 

SỞ; XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

1. Về phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Công tác rà soát, củng cố, kiện toàn về tổ chức, cán bộ làm công tác 

PBGDPL  

Thực hiện Luật PBGDPL, Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 

của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 

Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”, 

Ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục tham mưu UBND cùng cấp kiện toàn đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; xây dựng, 

kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện và hòa giải viên ở cơ sở. 

* Ở cấp tỉnh 

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh được kiện toàn theo Quyết định số 

276/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 và Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 

20/4/2021 với 39 thành viên; Ban Thư ký của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh 

được kiện toàn theo Quyết định số 13/QĐ-HĐPH ngày 02/02/2021 với 08 thành 

viên. UBND tỉnh đã công nhận 180 người là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo 

Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 09/3/2021. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã 

miễn nhiệm đối với 18 báo cáo viên pháp luật đến tuổi nghỉ hưu hoặc thuyên 

chuyển công tác khác theo Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 09/3/2021. 

* Ở cấp huyện 

Hội đồng Phối hợp PBGDPL của 11 huyện, thị xã, thành phố hiện có 301 thành 

viên; các địa phương cũng đã xây dựng, kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cấp huyện 

(từ 04 - 08 người/huyện, thị xã, thành phố); toàn tỉnh có 303 báo cáo viên pháp luật 

cấp huyện; 2.268 tuyên truyền viên cấp xã; 1.124 tổ hòa giải với 8.131 hòa giải viên 

ở cơ sở. 

 

 
UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện Phù Mỹ ban hành Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Phù Mỹ; Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 

của UBND huyện Hoài Ân ban hành Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2021 trên địa bàn huyện Hoài Ân; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện Tây Sơn 

về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện; Quyết 

định số 106/QĐ-UBND ngày 08/2/2021 của UBND huyện Vân Canh ban hành Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Vân Canh; Quyết định số 412/QĐ-

UBND ngày 09/2/2021 của UBND huyện Phù Cát ban hành Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Phù Cát; Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 25/2/2021 

của UBND huyện An Lão ban hành Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2021 trên địa bàn huyện An Lão; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 04/3/2021 của UBND thị xã An Nhơn 

về triển khai công tác PBGDPL năm 2021; Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện Vĩnh 

Thạnh ban hành Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên 

địa bàn huyện Vĩnh Thạnh; Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND huyện Tuy Phước ban hành 

Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn 

huyện Tuy Phước. 
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b) Nội dung và hình thức PBGDPL đã thực hiện  

- Nội dung 

Bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 của Chính phủ, của tỉnh; nhiệm vụ công tác trọng tâm của các sở, ban, 

ngành; cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các hội, đoàn thể tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, địa phương lựa chọn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhiều văn bản pháp luật 

liên quan thiết thực đến các lĩnh vực công tác, đời sống hàng ngày của cán bộ, 

công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân 

dân trong tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung phổ biến cho cán bộ, Nhân dân 

các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020 và năm 2021; các dự thảo 

chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; những vấn đề dư luận xã hội quan 

tâm hoặc cần định hướng; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản 

xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp như: Các 

quy định pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; biển, đảo; cải 

cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, thiên tai; 

hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực 

phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; 

các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; 

Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham 

gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp,… 

- Hình thức 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác 

PBGDPL trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, duy trì kịp thời tính hiệu 

quả, sự tác động tích cực của công tác này, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã linh 

hoạt thực hiện PBGDPL bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với tình hình 

thực tiễn và từng nhóm đối tượng, địa bàn cụ thể. Trong đó, nổi bật có các hình 

thức như: Tổ chức tuyên truyền trực tiếp8; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên 

truyền pháp luật9; viết tin, bài đăng tải trên báo, đài phát thanh - truyền hình, hệ 

thống loa truyền thanh ở cơ sở, Bản tin, Tạp chí, Tờ thông tin nội bộ10; tổ chức thi 

tìm hiểu pháp luật11 dưới các hình thức như thi viết, thi sân khấu hóa, thi trực 

tuyến; sao gửi văn bản, đăng tải các thông tin pháp luật và tài liệu PBGDPL trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử; in pano, áp phích; tổ chức tọa đàm, hội thảo, diễn 

 
8 4.697 cuộc cho hơn 947.000 lượt người dự nghe. 
9 Hơn 72.500 bản gồm: đĩa CD, VCD, bản tin, Hỏi - Đáp pháp luật, tờ gấp, tờ rơi. 
10 Hơn 3.000 tin, bài đăng tải trên báo, đài phát thanh - truyền hình, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, các Bản tin, 

Tạp chí, Tờ thông tin nội bộ. 
11 118 cuộc. 



5 

 

đàn... thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân. 

c) Kết quả tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về 

quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

ngoài việc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động ban 

hành văn bản và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu 

cử. Trong đó, đã tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 

2013, Luật Tổ chức Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 

65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (được sửa đổi, bổ sung một 

số điều bởi Luật số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,... Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật để thực hiện quyền và nghĩa vụ 

về bầu cử. Kết quả: 

* Ở cấp tỉnh 

Sở Tư pháp đã tổ chức phổ biến chuyên đề pháp luật về bầu cử đại biểu 

Quốc hội và HĐND các cấp trong Ngày hội “Công dân với pháp luật” năm 2021 

tại huyện Phù Cát có 200 người tham dự; biên soạn, phát hành 5.000 cuốn Hỏi - 

đáp pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; phát hành 5.000 cuốn Bản tin Tư pháp Bình Định có 

chuyên mục “Hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các 

cấp” với các bài viết phản ánh giá trị, ý nghĩa thực tiễn hoạt động bầu cử mang lại, 

các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức 07 cuộc trợ 

giúp pháp lý ngoài trụ sở12 có lồng ghép phổ biến chuyên đề pháp luật về bầu cử đại 

biểu Quốc hội và HĐND các cấp cho gần 500 người tham dự; tổ chức viết tin, bài 

đăng tải trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (http://pbgdpl.binhdinh.gov. 

vn), Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (stp.binhdinh.gov.vn); tổ chức cho 100% 

công chức, viên chức, người lao động tại Sở Tư pháp tham gia cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” do Bộ Tư 

pháp tổ chức. Đồng thời, phối hợp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn tỉnh phát động, vận động, khích lệ, tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, công 

 
12 tại các xã: Canh Thuận, Canh Hiệp, Canh Hòa, Canh Vinh (huyện Vân Canh); Phước Hưng, Phước Hòa, Phước Hiệp 

(huyện Tuy Phước) 

http://pbgdpl.binhdinh.gov/
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chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia 

hưởng ứng, dự thi. Kết quả, tính đến ngày 30/4/2021, toàn tỉnh Bình Định có 5.931 

người dự thi với 6.674 lượt thi.  

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn cho 106 cán bộ công đoàn chủ 

chốt về công tác tuyên truyền bầu cử; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp có trên 21.000 lượt 

thí sinh dự thi; xây dựng 05 Cụm pano tuyên truyền tại khu công nghiệp Long Mỹ; 

cấp phát 70 Manocanh tuyên truyền bầu cử cho các doanh nghiệp; tuyên truyền 

thông qua website, mạng xã hội (Fanpage Công đoàn Bình Định và các nhóm Zalo 

Báo cáo viên Công đoàn Bình Định, nhóm Zalo công đoàn cơ sở). Báo Bình Định 

đã đăng tải 163 tin, 65 bài tuyên truyền về bầu cử. Đài Phát thanh và Truyền hình 

Bình Định phát sóng hơn 200 tin, bài, phóng sự; 01 Tọa đàm về công tác bầu cử; 

01 vở kịch tuyên truyền về “Ngày hội non sông”; 40 mục Hỏi – đáp về bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình “Tự hào là cử 

tri trẻ” thu hút hơn 500 đoàn viên thanh niên tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo – Tập huấn 

chia sẻ kinh nghiệm cho 31 nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại 

biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức 05 lớp tập huấn cho 200 chị là Chi 

hội trưởng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường, thị trấn tại 05 huyện: 

Phù Mỹ, Tuy Phước, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tây Sơn; cấp phát 8.000 tờ rơi, 200 

quạt, 90 mũ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

* Ở cấp huyện 

Ngoài việc tổ chức tuyên truyền trực quan tại cơ quan, đơn vị, khu vực bỏ 

phiếu bầu cử, các tuyến đường chính, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử bằng các hình thức phù hợp với tình hình dịch 

bệnh Covid-19 như: Thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, các trang mạng 

xã hội (zalo, facebook), Cổng/Trang thông tin điện tử, tờ gấp, hỏi – đáp pháp luật, 

tranh ảnh, pa nô, áp phích,...  

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử nêu trên 

đã góp phần quan trọng làm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, 

đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn với 1.221.330 cử tri đi bầu trên tổng số 

1.223.411 cử tri trong danh sách, đạt tỷ lệ 99,83% . 

d) Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 

2013, các luật, pháp lệnh mới được ban hành  

6 tháng đầu năm 2021, Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mới được 

ban hành tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến đến 

cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp 

Nhân dân bằng nhiều hình thức như: Tích hợp giảng dạy trong môn học giáo dục 
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công dân; lồng ghép vào các chương trình, hội nghị, tập huấn, các cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật, các buổi sinh hoạt ngoại khóa; viết tin, bài để đăng tải trên Trang Thông 

tin điện tử và các Bản tin, Tờ thông tin nội bộ,…  

Riêng đối với các luật, pháp lệnh mới được ban hành, UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 04/02/2021 về phổ biến các luật được Quốc hội 

khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và 

tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Trên cơ sở đó, các sở, ngành có liên quan đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các 

Kế hoạch phổ biến và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

luật mới13. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

cũng thực hiện đăng tải toàn văn nội dung các văn bản Luật được thông qua tại kỳ 

họp thứ 10 trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn 

vị, địa phương để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ 

dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.… 

đ) Kết quả triển khai thực hiện Luật PBGDPL và các Chương trình, Đề án, 

Kế hoạch về PBGDPL 

Xác định thực hiện công tác PBGDPL cũng chính là thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của ngành, địa phương, vì vậy, để tiếp tục triển khai thực hiện Luật 

PBGDPL; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và Quyết định số 

3569/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, củng cố, kiện toàn Hội đồng/Ban chỉ đạo 

Phối hợp PBGDPL và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng/Ban chỉ đạo để 

phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên gắn với nhiệm vụ công tác ở 

từng lĩnh vực; đồng thời, lồng ghép đưa nội dung triển khai thực hiện các Chương 

trình PBGDPL này vào trong Kế hoạch PBGDPL năm 2021 của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, địa phương. 

Đối với các Đề án về PBGDPL, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp và 

các bộ, ngành ở Trung ương, 06 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh cũng đã ban 

hành 05 Kế hoạch chi tiết và 01 Công văn để hướng dẫn triển khai thực hiện các 

Đề án về PBGDPL14.  

 
13 Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu đối với Luật Bảo vệ môi trường; Sở Y tế tham mưu đối với Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS); Sở Tư pháp tham mưu đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu đối với Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng; Sở Ngoại vụ tham mưu đối với Luật Thỏa thuận quốc tế; Công an tỉnh tham mưu đối với Luật Cư 

trú; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tham mưu đối với Luật Biên phòng Việt Nam. 
14 Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 04/6/2021 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa 

bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 04/6/2021 về 

thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh năm 

2021; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 06/7/2021 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra 
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Cùng với việc triển khai thực hiện các Đề án, 06 tháng đầu năm 2021, Sở Tư 

pháp đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Tòa án nhân dân 

tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch phối hợp 

thực hiện PBGDPL trong các lĩnh vực có liên quan15.  

e) Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 28/4/2019 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” 

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” và Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 23/3/2021 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề 

án về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

69/KH-UBND ngày 07/6/2021 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh 

Bình Định năm 2021. 

Cùng với đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục vận hành có hiệu 

quả Trang Thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh; cập nhật kịp thời các tài liệu, ấn 

phẩm, tin, bài về PBGDPL trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, đã tích hợp 

Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của UBND 

tỉnh và tiến đến tích hợp Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh trên Cổng/Trang 

Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã 

tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh. Đồng 

thời, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trên mạng xã hội, các diễn đàn trực 

tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở 

với các hoạt động như: Tổ chức các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách 

pháp luật; duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục PBGDPL trên hệ thống 

truyền thanh; tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật;... 

g) Việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật 

 
tấn” năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 07/6/2021 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 

70/KH-UBND ngày 07/6/2021 về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 3129/UBND-NC ngày 01/6/2021 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh. 
15 Kế hoạch phối hợp số 19/KHPH-STP-TĐTN ngày 01/4/2021 giữa Sở Tư pháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

năm 2021; Kế hoạch phối hợp số 20/KHPH-STP-HLHPN ngày 01/4/2021 về thực hiện PBGDPL, trợ giúp pháp lý, 

tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật năm 2021; Kế hoạch phối 

hợp số 21/KHPH-STP-HLG ngày 01/4/2021 về thực hiện công tác xây dựng pháp luật; PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; 

tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên năm 2021; Kế hoạch 

phối hợp số 22/KHPH-STP-TAND ngày 01/4/2021 về PBGDPL và hòa giải ở cơ sở giữa Sở Tư pháp và Tòa án 

nhân dân tỉnh năm 2021. 
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Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và Công văn số 

1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp, thời gian qua, UBND tỉnh 

đã ban hành để triển khai thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp 

luật trên địa bàn tỉnh16. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tiếp tục phổ biến, quán triệt, truyền thông rộng rãi nội dung Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và các 

tầng lớp Nhân dân bằng những hình thức phù hợp. Đồng thời, tổ chức rà soát, sắp 

xếp, lưu giữ, quản lý Tủ sách pháp luật hiện có tại cơ quan, đơn vị, địa phương 

theo quy định; bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp 

luật đến hết năm 2020 (trừ tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, các cơ 

quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân).  

Kết quả, tính đến ngày 30/5/2021, tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị đã 

thực hiện lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện 

của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công; tủ sách pháp luật tại các 

xã đặc biệt khó khăn, các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân đã và 

đang tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoàn thiện về cơ chế tổ chức và hoạt động 

theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và đảm bảo 

kinh phí tối thiểu 3.000.000đ/tủ sách pháp luật.  

Đối với Tủ sách pháp luật cấp xã (không phải là xã đặc biệt khó khăn), tính 

đến ngày 30/5/2021, đã có 02 địa phương17 hoàn thành việc sáp nhập Tủ sách pháp 

luật thành một bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Bưu điện văn hóa xã; 09 huyện, 

thị xã, thành phố còn lại, Phòng Tư pháp cấp huyện đang tiến hành tham mưu 

UBND cùng cấp chỉ đạo sáp nhập Tủ sách pháp luật thành bộ phận sách, tài liệu 

pháp luật của Thư viện hoặc điểm Bưu điện – Văn hóa, Trung tâm học tập cộng 

đồng hiện có trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 

h) Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù  

Thực hiện Luật PBGDPL, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 

tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho các đối 

tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh.  

* Ở cấp tỉnh 

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức 

351 buổi chiếu phim lưu động phục vụ Nhân dân miền núi, vùng cao, vùng sâu, 

vùng xa, hải đảo, bãi ngang… lồng ghép chương trình phim chuyên đề và tài liệu 

 
16 Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Bình Định; Công văn số 4586/UBND-NC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 

13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Công văn số 3000/UBND-

NC ngày 12/5/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai 

thác tủ sách pháp luật. 
17 Tuy Phước và Tây Sơn 



10 

 

tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

trong các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, chủ quyền biển, 

đảo thu hút 13.155 lượt người xem. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và tham mưu UBND tỉnh ban hành 

hàng chục văn bản để tổ chức các hoạt động PBGDPL18 cho các đối tượng đặc thù 

thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt 

động chưa tổ chức được. Ban Dân tộc tổ chức 02 lớp tập huấn về bình đẳng giới tại 

02 xã An Toàn, An Nghĩa (huyện An Lão); xây dựng 06 Panô tuyên truyền trực 

quan về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới tại Nhà văn hóa của các xã: Vĩnh Sơn, Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Thạnh), 

Canh Hiệp (huyện Vân Canh), An Quang (huyện An Lão), Đăk Mang (huyện Hoài 

Ân), Vĩnh An (huyện Tây Sơn); xây dựng 10 pano tuyên truyền tại 10 thôn, làng 

của xã Canh Thuận (huyện Vân Canh),  An Vinh (huyện An Lão), Vĩnh Kim 

(huyện Vĩnh Thạnh).  

* Ở cấp huyện 

Thành phố Quy Nhơn tổ chức 07 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

biển, đảo cho 520 lượt người dân khu vực biển của thành phố; 21 buổi giáo dục 

pháp luật và 15 buổi tuyên truyền, PBGDPL cho người đang bị tạm giữ, người 

đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng. Thị xã An Nhơn tổ chức 27 lớp 

giáo dục pháp luật cho 367 đối tượng; tổ chức 37 lớp giáo dục cá biệt cho 205 đối 

tượng, cho viết cam đoan, cam kết không tái phạm. Huyện Tuy Phước mở 01 lớp 

giáo dục pháp luật kết hợp răn đe 20 đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến; tổ chức 

09 đợt phổ biến các văn bản pháp luật cho 841 cán bộ, Nhân dân các xã tuyến biển; 

phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý, UBND 04 xã ven biển tổ chức 08 đợt phổ 

biến pháp luật cho 2.810 lượt cán bộ, Nhân dân. Huyện Hoài Ân tổ chức 03 cuộc 

tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội tại các xã vùng cao: Đắk 

Mang, Bók Tới, Ân Sơn có hơn 250 đoàn viên thanh niên và Nhân dân tham dự; tổ 

chức 01 diễn đàn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Đắk Mang thu hút hơn 

100 đoàn viên thanh niên tham dự.  

i) Công tác PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trong các trường học trên địa bàn tỉnh 

được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, chú trọng và tiếp tục thực hiện với nội 

dung, hình thức đa dạng, phong phú.  

* Ở cấp tỉnh  

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục 

hướng dẫn các trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới phương pháp 

giảng dạy pháp luật chính khóa, kết hợp trong hoạt động ngoại khóa, ưu tiên giáo 

 
18 Lễ phát động, tập huấn, đối thoại chính sách, pháp luật 
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dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho học 

sinh, người học; xây dựng bài giảng điện tử, mô hình trực quan, tình huống pháp lý 

trong thực tiễn; trang bị pano, áp phích tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi19; xây 

dựng hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua các 

cuộc thi, hội thi, các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa; tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin 

của nhà trường, mạng xã hội;... Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức biên 

soạn, in ấn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về văn hóa ứng xử dành cho 

cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên. 

* Ở cấp huyện 

Thành phố Quy Nhơn tổ chức 71 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống xâm hại, tai 

nạn thương tích ở trẻ em, bảo vệ môi trường... cho 50.000 lượt học sinh. Thị xã 

Hoài Nhơn tổ chức 09 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng 

pháo cho 3.568 giáo viên và học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn; tổ 

chức ký cam đoan, cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về pháo đối 

với 1.289 trường hợp. Huyện Tuy Phước tổ chức 01 đợt tuyên tuyền pháp luật về 

an toàn giao thông cho 200 học sinh trường tiểu học Phước Sơn; tổ chức 140 đợt 

tuyên truyền pháp luật lồng ghép trong chương trình giảng dạy môn giáo dục công 

dân, các tiết học ngoại khóa cho 401.590 lượt học sinh. Huyện Hoài Ân tổ chức 02 

lớp “Học làm người có ích”, 03 lớp truyền thông “Phòng, chống bạo lực xâm hại” 

có hơn 1.215 học sinh tiểu học và THCS tham gia; tổ chức Ngày hội “Thanh niên 

với văn hóa giao thông” thu hút 750 đoàn viên thanh niên của 04 trường THPT 

trên địa bàn huyện tham gia. 

k) Kinh phí dành cho công tác PBGDPL; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật và hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 

Kinh phí PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật được cấp trong năm 2021 là: 

12.538.079.000 đồng. Trong đó: Cấp tỉnh: 11.035.999.000 đồng; cấp huyện: 

899.300.000 đồng; cấp xã: 602.780.000 đồng. Đối với công tác hòa giải ở cơ sở, 

các địa phương  thực hiện theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

ngày 26/01/2016 ban hành Quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo 

đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở.  

Nhìn chung, các cấp, các ngành đã có sự quan tâm, đầu tư cho công tác 

PBGDPL. Tuy nhiên, việc đáp ứng kinh phí đối với công tác PBGDPL và chuẩn 

tiếp cận pháp luật vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Hầu 

hết các địa phương cấp xã không lập kế hoạch, đưa vào dự toán ngân sách hàng 

năm mà chỉ thực hiện chi theo việc - phát sinh đến đâu thì cân đối chi đến đó. Vì 

vậy, không thể thực hiện việc đa dạng, đổi mới (về cả số lượng và hình thức) các 

 
19 An toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường, phòng chống mua bán người, bạo lực học đường 
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hoạt động PBGDPL hay ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL 

theo yêu cầu, nhu cầu thực tiễn về tìm hiểu pháp luật, tiếp cận pháp luật của cán 

bộ, công chức, viên chức và người dân. 

2. Công tác hòa giải ở cơ sở 

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở 

cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”, Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 

18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ 

hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 04/6/2021 về thực hiện Đề án “Nâng cao 

năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh 

năm 2021. 

Căn cứ Kế hoạch của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã cụ thể hóa 

bằng các kế hoạch; triển khai và tổ chức thực hiện Đề án này trên địa bàn. Đồng 

thời, tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng 

cao nhận thức của Nhân dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ 

sở; từ đó, sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh 

chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng. Cùng với đó, tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, 

phường, thị trấn thực hiện rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực 

cho hòa giải viên ở cơ sở; vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người 

đang và đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm 

tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, đang thường trú ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở.  

Việc nắm bắt, tiếp nhận, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, xích mích ở địa 

bàn dân cư tiếp tục được các Tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc 

theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. 06 tháng đầu năm 2021, 1.124 tổ hòa giải 

đã tiếp nhận 582 vụ việc, hòa giải thành 407 vụ, đạt 69,9%. Những vụ việc còn lại, 

đang trong quá trình xác minh và sẽ hoàn thành việc hòa giải. 

3. Kết quả thực hiện quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

Thực hiện quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 

Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Tính đến 

ngày 25/01/2021, UBND 11 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập, kiện toàn Hội 

đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và tiến hành đánh giá, ban hành Quyết định công 

nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, báo cáo kết quả công nhận cấp xã đạt 
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chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. Theo đó, có 157 xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và 02 xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2020. 

Ngoài ra, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trong năm 2020, có 10 xã20 và 01 

huyện21 thực hiện đánh giá các tiêu chí về đích nông thôn mới, trong đó có tiêu chí 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kết quả 10/10 xã và 01 huyện đạt 

tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Để tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng, đánh giá, công 

nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt hiệu quả, 06 tháng đầu 

năm 2021, UBND tỉnh Bình Định, Sở Tư pháp tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện công tác xây 

dựng, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật22.  

Đồng thời, thực hiện Công văn số 574/BTP-PBGDPL ngày 05/3/2021 của 

Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định 

về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư 

pháp triển khai cho 03 đơn vị cấp huyện23, 05 đơn vị cấp xã24 và phối hợp với các 

ngành có liên quan tổ chức góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bằng các hình thức 

thích hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo đúng thời gian yêu cầu25. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở có sự quan tâm, lãnh đạo, 

chỉ đạo kịp thời để triển khai, thực hiện công tác PBGDPL. 

- Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp thể hiện được vai trò, vị trí của mình 

trong việc chủ động tư vấn, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện công tác 

PBGDPL. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã bám sát Kế 

hoạch của UBND tỉnh, tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh 

 
20 Phước Thắng (huyện Tuy Phước), An Hòa (huyện An Lão), Cát Chánh, Cát Thắng, Cát Hải, Cát Sơn (huyện Phù 

Cát), Mỹ Phong, Mỹ Lợi, Mỹ Chánh Tây (huyện Phù Mỹ), Canh Vinh (huyện Vân Canh) 
21 Huyện Tuy Phước 
22 Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 ban hành Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 08/4/2021 về kiểm tra 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 

2021; Công văn số 54/STP-PBGDPL ngày 15/01/2021 về việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2020; Công văn số 366/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 22/4/2021 về việc hướng dẫn các xã 

sử dụng kết quả đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 
23 Huyện Tuy Phước, huyện Vĩnh Thạnh, thị xã Hoài Nhơn 
24 Phường Lê Lợi, phường Bùi Thị Xuân, phường Đống Đa (Tp. Quy Nhơn), xã Cát Trinh, xã Cát Tài (huyện Phù 

Cát) 
25 Báo cáo số 73/BC-STP ngày 25/3/2021 về góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 



14 

 

phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người để công tác PBGDPL được tổ chức 

linh hoạt bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và các phong trào, các cuộc vận động 

do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. 

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của Hội 

đồng Phối hợp PBGDPL đã phát huy được vai trò của mình trong công tác tư vấn, 

hỗ trợ các ngành, các cấp tổ chức thực hiện công tác PBGDPL; tham mưu, giúp 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tăng 

cường các biện pháp nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng 

tham gia thực hiện công tác PBGDPL. 

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác PBGDPL ở các 

cấp đã nỗ lực, phấn đấu, phát huy vai trò tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, 

địa phương thực hiện công tác PBGDPL có chiều sâu và hiệu quả. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Nhận thức của một số ít lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ 

về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PBGDPL nên chưa quan tâm đúng mức 

trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động PBGDPL có sự 

tập trung đông người không thực hiện được như kế hoạch đã đề ra.  

- Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc chưa thật sự nhịp nhàng; 

có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả trong 

công tác PBGDPL. 

- Một số cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án liên quan đến công tác PBGDPL; tham 

mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật 

mới ban hành còn chậm, chưa đạt yêu cầu về tiến độ.  

- Một số ít thành viên của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát huy chưa 

hết tinh thần, trách nhiệm nên việc tư vấn, tổ chức hoạt động PBGDPL tại cơ quan 

công tác còn hạn chế; hoạt động phối hợp với cơ quan thường trực thiếu tính chủ 

động trong tham mưu, đề xuất và quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

- Một số địa phương còn chậm hoặc không thực hiện việc chi trả chế độ cho 

hòa giải viên theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND 

tỉnh.  

- Công tác xây dựng, đảm bảo các tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật ở một 

số địa phương còn chậm; việc xây dựng và đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí về chuẩn 

tiếp cận pháp luật mới chỉ tập trung vào hoạt động đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí 

dẫn đến công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có mặt 

còn hình thức, chưa phản ánh đúng tình hình thực tiễn về tiếp cận pháp luật ở địa 

phương.  



15 

 

- Ngày 10/3/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy 

định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL, trong đó tại khoản 1, Điều 

14 có quy định: “Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao và điều 

kiện thực tiễn, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này; chỉ đạo, hướng dẫn việc áp dụng nội 

dung Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL đối với cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý phù hợp với quy định tại Thông tư này”, tuy nhiên, tại Điều 

2 Thông tư quy định về đối tượng áp dụng thì xác định rõ bộ tiêu chí đánh giá hiệu 

quả công tác PBGDPL được áp dụng đối với bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, không có đối tượng áp dụng là các sở, ngành, 

hội đoàn thể, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Do đó, việc triển khai thực hiện 

quy định UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc áp dụng Bộ Tiêu chí đánh giá 

hiệu quả công tác PBGDPL đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (các sở, 

ngành, hội đoàn thể, UBND cấp huyện, UBND cấp xã) có vướng mắc, chưa có 

được sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện. 

3. Kiến nghị, đề xuất đối với Bộ Tư pháp  

Hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan trong việc tham mưu và tổ 

chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đánh giá, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 619/QĐ-TTg; về phương 

thức đánh giá và bộ công cụ đánh giá các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL (mẫu phiếu điều tra, khảo sát; nội dung kiểm tra, phỏng vấn; báo cáo, 

các tài liệu khác,…) theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP. 

Trên đây là kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tư pháp./. 

 

Nơi nhận:                                                                                              
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);                                            

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- TV Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh;                   

- Lưu: VT, K11.                                                              
                                                                                    

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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